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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 51/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm ñịnh  

bồi thường thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái ñịnh cư;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 3392/Qð-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thành lập “Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thành phố” trên cơ sở kiện toàn tổ chức Hội ñồng thẩm ñịnh ñền bù, giải phóng 

mặt bằng của thành phố;  

Xét ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng 

thành phố tại Công văn số 49/HðTðBT-ðKKTð ngày 24 tháng 01 năm 2011, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt 

là Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 13/2006/Qð-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm 

ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các thành viên Hội 

ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này ./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường 

thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 51/2011/Qð-UBND 

ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ðỒNG 

 

ðiều 1. Chức năng của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố 

Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

ñịnh thành lập, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân thành phố 

giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của các 

dự án ñầu tư khi Nhà nước thu hồi ñất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñược 

duyệt và ñã ñược công bố; theo chức năng, nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 

35/2010/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 và các văn bản ñiều chỉnh, bổ sung 

có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 2. Nhiệm vụ của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố  

1. Thẩm ñịnh: ñơn giá các loại ñất ñể tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi ñất; chi phí ñầu tư vào ñất còn lại của trường hợp không có ñủ hồ sơ, chứng từ có 

giá trị lớn hơn 500 triệu ñồng; giá bán nhà ở, ñất ở phục vụ tái ñịnh cư các dự án ñầu 

tư bằng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

2. Thẩm ñịnh phương án bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư ñối với trường hợp thu 

hồi ñất liên quan từ hai quận - huyện trở lên. Thẩm ñịnh ñối tượng bồi thường và các 

khoản hỗ trợ về ñất, về tài sản và các khoản hỗ trợ khác theo quy ñịnh của pháp luật.  

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, chính sách có liên 

quan ñến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; kiến nghị Ủy ban nhân dân 



22 CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011

thành phố giải quyết các vướng mắc phát sinh do quy ñịnh của pháp luật chưa ñề cập 

ñến hoặc do mâu thuẫn, chưa rõ ràng trong việc áp dụng quy ñịnh pháp luật. 

4. Hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện các quy ñịnh của 

pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; hướng dẫn quy trình, thủ tục 

hồ sơ cụ thể ñể phục vụ cho việc thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 

cư; có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh nếu vượt thẩm 

quyền các vấn ñề do các sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện ñề nghị. 

5. Thẩm ñịnh trực tiếp một số hồ sơ cụ thể trong trường hợp cần thiết theo chỉ 

ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố về pháp lý ñất ñai; công trình xây dựng, vật kiến 

trúc khác và việc áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư theo phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư ñược duyệt theo quy ñịnh. 

6. Các nhiệm vụ khác, hoặc công việc cụ thể theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

 

Chương II 

PHÂN CÔNG, PHÂN NHIỆM TRONG HỘI ðỒNG 
 

ðiều 3. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên trong Hội ñồng  

1. Chủ tịch Hội ñồng (Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường): 

a) Chịu trách nhiệm chung, ñiều hành hoạt ñộng của Hội ñồng, chủ trì các phiên 

họp của Hội ñồng;  

b) Chịu trách nhiệm chính về các nội dung liên quan ñến chủ trương, chính sách 

và các nội dung liên quan ñến pháp lý ñất ñai; nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; xây 

dựng, hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ và thủ tục hồ sơ gửi ñến Hội ñồng; 

c) Ký các văn bản có liên quan của Hội ñồng;  

d) Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc của Hội ñồng và ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng của Tổ Chuyên viên. 

ñ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung văn bản trình 

và thời hạn giải quyết hồ sơ, công việc theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố 

và Quy chế ñã ban hành. 

2. Phó Chủ tịch Hội ñồng (Phó Giám ñốc Sở Tài chính) có trách nhiệm:  

a) Giúp Chủ tịch Hội ñồng ñiều hành công việc của Hội ñồng khi Chủ tịch Hội 

ñồng vắng mặt hoặc ñược Chủ tịch Hội ñồng ủy quyền.  
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b) Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt ñơn giá ñất ñể tính bồi thường, hỗ trợ; giá bán nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư 

(nếu có); có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

c) Tham dự các cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan ñến giá bồi thường 

và giá bán tái ñịnh cư khi Ủy ban nhân dân thành phố và các ñơn vị mời. 

3. Ủy viên Thường trực Hội ñồng (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm: 

a) Giúp Chủ tịch Hội ñồng ñiều hành công việc của Hội ñồng, ñược Chủ tịch 

Hội ñồng ủy quyền chủ trì một số phiên họp của Hội ñồng và báo cáo lại ñể Chủ tịch 

Hội ñồng quyết ñịnh;  

b) Theo dõi khối lượng công việc và tiến ñộ giải quyết hồ sơ ñến Hội ñồng;  

c) Có ý kiến về pháp lý ñất ñai ñể Hội ñồng xem xét, thẩm ñịnh. 

d) Trực tiếp theo dõi chỉ ñạo hoạt ñộng của Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội 

ñồng; kiểm tra, ñôn ñốc hoạt ñộng của Tổ Chuyên viên;  

ñ) Trình Chủ tịch hội ñồng phê duyệt, ban hành Quy chế hoạt ñộng của Tổ 

Chuyên viên; Quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ của Tổ Chuyên viên; 

e) Bố trí lịch họp, ñịa ñiểm họp và chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội 

ñồng.  

4. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Sở Tài chính có trách nhiệm:  

a) Giúp Phó Chủ tịch Hội ñồng trong việc thẩm ñịnh, tham mưu trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt ñơn giá các loại ñất ñể tính bồi thường, hỗ trợ; giá bán 

nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư (nếu có); 

b) Có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

5. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Có ý kiến với Hội ñồng giải quyết các vấn ñề thuộc chức năng của Sở Xây 

dựng liên quan việc bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng, vật kiến trúc khác, pháp 

lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, quỹ nhà tái ñịnh cư và những vấn ñề phát sinh thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng; 

b) Có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

6. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Có ý kiến về các tài liệu liên quan ñến công chứng, chứng thực hoặc các tài 

liệu khác thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; có ý kiến tính pháp lý của các 
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văn bản liên quan ñến các chính sách trước khi Hội ñồng trình Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết ñịnh; có ý kiến về việc áp dụng pháp luật trong trường hợp phát sinh mâu 

thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ tái ñịnh cư có sự mâu thuẫn và không rõ ràng; 

b) Có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

7. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện cơ quan, ñơn vị chủ quản của chủ ñầu tư hoặc 

chủ ñầu tư có trách nhiệm cung cấp ñầy ñủ tài liệu theo yêu cầu và có ý kiến về 

những nội dung có liên quan ñến dự án; tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án. 

8. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc là Chủ tịch 

Hội ñồng bồi thường của dự án có trách nhiệm ñề xuất và trình bày các vấn ñề vướng 

mắc, phát sinh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án, có ý kiến thêm về các 

vấn ñề do các thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh yêu cầu. 

ðiều 4. Nguyên tắc, chế ñộ làm việc của Hội ñồng  

1. Thành viên Hội ñồng làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm, bằng hình thức hội 

nghị, theo nguyên tắc tập thể quyết ñịnh các vấn ñề thông qua tại cuộc họp ñối với 

những vấn ñề phức tạp cần có ý kiến của các thành viên Hội ñồng.  

2. Các quyết ñịnh của Hội ñồng phải ñạt ít nhất 2/3 ý kiến nhất trí của tổng số 

thành viên trong Hội ñồng có mặt mới có giá trị thực hiện. Trường hợp tại cuộc họp ý 

kiến nhất trí và không nhất trí bằng nhau thì do Chủ tịch Hội ñồng quyết ñịnh, các 

thành viên không nhất trí có quyền bảo lưu ý kiến và ñược ghi vào biên bản cuộc họp. 

3. Trường hợp thành viên Hội ñồng dự họp ñã có ý kiến tại cuộc họp nhưng sau 

ñó cơ quan mà thành viên ñó ñại diện có ý kiến khác bằng văn bản thì ñây ñược xem 

là ý kiến cuối cùng của cơ quan có ñại diện là thành viên Hội ñồng. 

4. Nếu thành viên Hội ñồng vắng mặt trong ba kỳ họp Hội ñồng liên tiếp mà 

không báo cáo lý do cụ thể, thì Chủ tịch Hội ñồng sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố thay thế thành viên khác. 

5. Thực hiện ñúng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND ngày 28 

tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản pháp luật có liên 

quan; những vấn ñề chưa có trong quy ñịnh, chưa có tiền lệ, hoặc có ảnh hưởng lớn 

ñến chính sách chung của thành phố thì Hội ñồng tổ chức họp ñể lấy ý kiến thống 

nhất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết. 
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6. Về vấn ñề ủy quyền khi thành viên Hội ñồng vắng mặt trong phiên họp:  

a) Các thành viên của Hội ñồng vì bận công tác không thể tham dự cuộc họp của 
Hội ñồng phải có ý kiến chính thức của mình bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người 

ñại diện tham dự cuộc họp (phải là cấp lãnh ñạo phòng, ban của ñơn vị);  

b) Trong trường hợp người ủy quyền có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch Hội 
ñồng về các nội dung của cuộc họp thì ý kiến trong văn bản ñược xem là ý kiến của 

người ủy quyền;  

c) Nếu người ủy quyền không có ý kiến bằng văn bản thì ý kiến phát biểu của 
người ñược ủy quyền ñược xem là ý kiến của người ủy quyền;  

d) Người ủy quyền có hoặc không có ý kiến bằng văn bản ñều phải ký tên vào 

biên bản họp Hội ñồng, trừ một số trường hợp ñặc biệt khi ñược phép của Chủ tịch 
Hội ñồng thì người ñược ủy quyền sẽ ký biên bản với tư cách là ñại diện của cơ quan 

chuyên môn. Tư cách của người ñược ủy quyền phải ñược Hội ñồng kiểm tra trước 

khi tiến hành cuộc họp.  

7. Hội ñồng họp ñịnh kỳ vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Khi cần thiết 

Chủ tịch Hội ñồng có thể tổ chức họp ñột xuất vào các ngày khác trong tuần. 

ðiều 5. Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố không chịu trách nhiệm về 
mức ñộ chính xác của các số liệu kiểm kê về ñất ñai, tài sản, hồ sơ pháp lý, hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ và mức chi phí bồi thường cho hộ gia ñình và cá nhân bị thu hồi ñất và 

mức chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án do Hội ñồng bồi thường của 
dự án xác lập và báo cáo thẩm ñịnh.  

Hội ñồng bồi thường của dự án chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý, về sự 

chính xác của các số liệu của hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của từng trường hợp và mức 
chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án khi báo cáo thẩm ñịnh, trình duyệt 

theo quy ñịnh. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA HỘI ðỒNG 
 

ðiều 6. Quy trình và thời gian thẩm ñịnh hồ sơ của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi 

thường thành phố 

1. Tiếp nhận và quy trình xử lý: 

a) Tất cả các hồ sơ ñề nghị hướng dẫn, thẩm ñịnh liên quan ñến việc thực hiện 

các quy ñịnh của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư do các Sở, ngành và 
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Ủy ban nhân dân quận - huyện ñề nghị ñều ñược gửi về Hội ñồng thẩm ñịnh bồi 

thường thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội 
ñồng) ñể tiếp nhận; Hội ñồng tập trung ñầu mối xử lý, không lập thủ tục văn bản 

chuyển qua lại giữa các thành viên Hội ñồng. 

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố 

giao Tổ Chuyên viên giúp việc của Hội ñồng nghiên cứu, kiểm tra, ñề xuất hướng 

giải quyết và có Tờ trình cho Hội ñồng xem xét, giải quyết; 

c) Trên cơ sở ñề nghị của Tổ Chuyên viên, Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường 

thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn các ñơn vị thực hiện theo quy ñịnh; trường hợp 

nếu vượt thẩm quyền, Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố có văn bản báo cáo 

ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. Những vấn ñề ñã ñược 

xác ñịnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thì cơ quan ñó chịu 

trách nhiệm xử lý trực tiếp xử lý (không thông qua Hội ñồng).    

2. Về thời gian xử lý hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ phải họp Hội ñồng hoặc phải ñi kiểm tra thực ñịa thì thời 

gian giải quyết hồ sơ không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñầy ñủ 

hồ sơ;  

b) Trường hợp hồ sơ ñơn giản ñã có quy ñịnh cụ thể, chỉ cần trả lời bằng văn 

bản thì không phải họp Hội ñồng, thời gian giải quyết không quá 07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ. Trường hợp phức tạp hoặc có tình tiết mới phát 

sinh cần phải làm rõ thì Chủ tịch Hội ñồng quyết ñịnh việc gia hạn thời gian giải 

quyết nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc;  

c) ðối với hồ sơ ñã có ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thời 

gian thực hiện thì Hội ñồng thực hiện theo ñúng chỉ ñạo; 

d) ðối với hồ sơ là cơ chế, chính sách thì thời gian xử lý có thể kéo dài hơn, 

nhưng phải báo cáo tiến ñộ thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy ñịnh. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 7. Kinh phí hoạt ñộng và con dấu của Hội ñồng 

1. Kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng do ngân sách thành phố cấp theo quy ñịnh; 

việc quản lý, sử dụng kinh phí của Hội ñồng ñược áp dụng theo nội dung chi, mức 

chi do Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh.  
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2. Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố ñược sử dụng con dấu của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố ñể hoạt ñộng.  

ðiều 8. Cán bộ, công chức tham gia Hội ñồng không thực hiện trách nhiệm 

ñược giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy ñịnh của Nhà nước 

gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc các bên có liên quan, tùy theo tính chất, mức ñộ vi 

phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của 

pháp luật.  

ðiều 9. Các thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố và các thành 

viên Tổ Chuyên viên giúp việc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

Việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế này phải ñược các thành viên thống nhất thông qua, 

trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh./.  
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